
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 
Số: 6766/YCBG-BVT 

V/v yêu cầu báo giá gói thầu Mua 

sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ 

thống lọc nước RO E4-4400. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     

        Bắc Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  

Gói thầu: Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống lọc nước RO E4-4400 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua 

sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống lọc nước RO E4-4400 với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.  

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh 

- Tỉnh Bắc Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Nga 

- Chức vụ: Văn thư 

- Số điện thoại: 02223821242 

- Địa chỉ email: bvdkbacninh@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận báo giá theo một trong các cách 

thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh - Đường 

Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh. 

- Hoặc nhận qua email (Bản PDF có chữ ký, đóng dấu đỏ Công ty và file 

excel) theo địa chỉ:bvdkbacninh@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 15 tháng 11 năm 2024 đến trước 

11h30’ ngày 26 tháng 11 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 



5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 

11 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa/yêu cầu chi tiết: Theo phụ lục đính kèm 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản hàng hóa:  

 - Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, 

Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

- Hãng sản xuất/Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về vận chuyển, cung cấp, 

lắp đặt thay thế, bảo dưỡng vật tư đảm bảo việc hoạt động của hệ thống lọc nước 

RO E4-2000. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

-  Không tạm ứng. 

- Thanh toán bằng chuyển khoản. 

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán 

(hóa đơn, biên bản bàn giao và các chứng từ liên quan) bên mua sẽ chuyển khoản 

toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. 

5. Các thông tin khác (nếu có). 

- Chất lượng hàng hoá mới 100% 

- Bảo hành 06 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản 

chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào 

khác./. 
 

Nơi nhận:                                                                
- Như kính gửi; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải); 

- Cổng thông tin điện từ SYT (đăng tải); 

- Phòng TCKT (đăng tải trên HT mạng ĐT Quốc gia); 

- Phòng Công nghệ thông tin (đăng tải trên website của BV); 

- Lưu VT, TCKT, HĐXDG. 

 

        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

        Hạ Bá Chân 

 

 



Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật 

 Gói thầu Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống lọc nước RO E4-4400 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 6766/YCBG-BVT ngày 15/11/2024 của Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bắc Ninh) 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ 

thuật 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

1 Sỏi lọc nước 

- Dùng để lọc và ngăn chặn các thành 

phần lơ lửng có trong nước 

- Kích thước: trong khoảng 4 mm – 6 

mm. 

50 Kg 

2 Cát lọc nước 

- Dùng để lọc và ngăn chặn các thành 

phần lơ lửng có trong nước. 

- Kích thước: trong khoảng 0.8 mm - 1.5 

mm 

200 Kg 

3 Than hoạt tính 

- Dạng hạt, dùng để xử lý nước, hấp thụ 

và loại bỏ các chất cặn bẩn, chất độc hại 

có trong nước 

- Kích thước hạt trong khoảng 0.71 mm 

– 3.15 mm 

40 Kg 

4 
Hạt nhựa trao 

đổi ion 

- Hệ số đồng nhất: khoảng 1.1 

- Kích thước hạt trung bình: 0.55 mm – 

0.65 mm 

- pH làm việc 5-8 

175 Lít 

5 Màng lọc RO 

- Chiều dài màng lọc 40 inch (tương 

đương khoảng 1016 mm) 

- Đường kính ngoài 3.9 inch (tương 

đương khoảng 99.06 mm) 

- Đường kính trong  0.75 inch (tương 

đương khoảng 19.05 mm) 

- Độ pH: 2-11 

04 Cái 

6  
Bồn chứa nước 

RO 

- Dung tích: 1500 lít 

- Chất liệu: inox 304 

- Đường kính bồn: khoảng 1140 mm 

- Chiều cao: ≤ 2000 mm (bao gồm bồn 

và chân đế) 

01 Cái 

7 Bóng đèn UV 
- Điện áp: 100-240V/ 50-60Hz 

- Công suất: 37W 
02 Cái 



STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ 

thuật 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

- Chiều dài: 810 mm 

- Thời gian làm việc: ≥ 9000 giờ 

- Tương thích với bộ đèn UV của hệ 

thống lọc nước RO E4-4400 

8 

Xét nghiệm 

nội độc tố bao 

gồm chỉ tiêu 

Endotoxin theo 

tiêu chuẩn ISO 

23500-3: 2019 

(E) 

- Sau khi bảo dưỡng chất lượng nước 

RO phải đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn 

ISO 23500-3:2019 (E). 

- Việc xét nghiệm phải được thực hiện 

bởi cơ sở đã công bố đủ điều kiện xét 

nghiệm về chất lượng nước RO cho 

chạy thận nhân tạo theo quy định của 

pháp luật. 

- Bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng 

khi nhận đầy đủ các kết quả xét nghiệm. 

01 Mẫu 

9 

Xét nghiệm 

nước RO bao 

gồm chỉ tiêu 

tổng số vi sinh 

vật theo tiêu 

chuẩn ISO 

23500-3: 2019 

(E) 

- Sau khi bảo dưỡng chất lượng nước 

RO phải đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn 

ISO 23500-3:2019 (E). 

- Việc xét nghiệm phải được thực hiện 

bởi cơ sở đã công bố đủ điều kiện xét 

nghiệm về chất lượng nước RO cho 

chạy thận nhân tạo theo quy định của 

pháp luật. 

- Bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng 

khi nhận đầy đủ các kết quả xét nghiệm. 

01 Mẫu 

10 

Xét nghiệm 

nước RO bao 

gồm 22 chỉ 

tiêu hóa lý 

chạy thận nhân 

tạo theo tiêu 

chuẩn ISO 

23500-3: 2019 

(E) 

- Sau khi bảo dưỡng chất lượng nước 

RO phải đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn 

ISO 23500-3:2019 (E). 

- Việc xét nghiệm phải được thực hiện 

bởi cơ sở đã công bố đủ điều kiện xét 

nghiệm về chất lượng nước RO cho 

chạy thận nhân tạo theo quy định của 

pháp luật. 

- Bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng 

khi nhận đầy đủ các kết quả xét nghiệm. 

01 Mẫu 

 

 



 

Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, 

hiệu chuẩn trang thiết bị y tế 

 
 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo 

giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp 

nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là 

liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết 

bị y tế như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang 

thiết bị y tế 

STT 

Danh 

mục 

dịch vụ  

Mô tả 

dịch vụ  

Đặc tính kỹ 

thuật, thông số 

kỹ thuật 

Hãng/Nước 

sản xuất 

Số lượng/ 

khối lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1         

2         

n …        

         Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính 

năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ 

(nếu có) 

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi 

phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác 

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 26/11/2024. 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ 

phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không 

vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

…., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-15T13:55:38+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
	Nguyễn Thị Phượng<ntphuong9.syt@bacninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-15T15:02:55+0700
	Tỉnh Bắc Ninh
	Nguyễn Xuân Thủy<nxthuy.syt@bacninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-15T15:38:45+0700
	Tỉnh Bắc Ninh
	Hạ Bá Chân<hbchan.syt@bacninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-15T15:39:49+0700
	Tỉnh Bắc Ninh
	Bệnh viện đa khoa tỉnh<bvdk.syt@bacninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-15T15:39:54+0700
	Tỉnh Bắc Ninh
	Bệnh viện đa khoa tỉnh<bvdk.syt@bacninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




